
TRƯỜNG THPT PHƯỚC LONG 
TỔ TOÁN 

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 1 – LỚP 10 
NĂM HỌC 2024-2025 

Học vấn môn học Năng lực toán học 

Chủ đề 
Nội 

dung 

NL tư duy và lập luận 
toán học 

NL giải quyết vấn đề 
toán học 

NL mô hình hóa  
toán học 

Cấp độ tư duy Cấp độ tư duy Cấp độ tư duy 

Biết Hiểu VD Biết Hiểu VD 
Biế

t 
Hiểu VD 

Hàm số 
bậc 2 
và đồ 

thị  

Hà m số  
bà  c hài 

02TN 
(TD 2.1) 

02TN 
(TD 2.1) 

  

01ĐS 
(GQ 
2.1) 

 

01TL 
(GQ 
2.1) 

  
01TL 

(MH 2.1) 

Hệ thức 
lượng 
trong 
tam 
giác 

Định lý 
sin và 
cosin 

 
03TN 

(TD 2.1) 
  

01ĐS 
(GQ 
2.1) 

    

Già i tàm 
già c và  
ứ ng 
dụ ng 
thứ c tế  

        
01 TL 

(MH 2.1) 

Vec tơ 

Tố ng 
hiế  ụ hài 
vếc tơ, 
Tí ch cụ à 
vếc tơ 
vơ i 1 số  

01TN 
(TD 1.3) 

   
01 ĐS 
(GQ 
2.1) 

   
01 TL 

(MH 2.1) 

Tí ch vố  
hứơ ng 

 
01TN 

(TD 2.1) 
  

02TL 
(GQ 
2.1) 

   

Thống 
kê 

Cà c số  
đà  c 
trứng đố 
xụ thế  
trụng 
tà m cụ à 
MSL 

 
03TN 

(TD 2.1) 
  

01 ĐS 
(GQ 
2.1) 

    

Cà c số  
đà  c 
trứng đố 
mứ c đố   
phà n tà n 
cụ à MSL 

        

Tổng 03TN 09TN   04ĐS,  03TL   03TL 

Tỉ lệ 7,5% 22,5%   
40% 

 
15%   15% 

 


